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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 110/BC-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 23  tháng 6  năm 2020


BÁO CÁO 

 Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân
 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 118/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; từ ngày 04/5 đến 20/5/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp tại: Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Mường Nhé, Mường Ảng, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ và một số xã, phường, thị trấn; giám sát thông qua báo cáo của các Sở, ngành, các huyện. Trên cơ sở các báo cáo, giải trình của các đơn vị và qua giám sát thực tế; Đoàn giám sát báo cáo kết quả như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Việc quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật

Trên cơ sở Luật Khiếu nại số: 02/2011/QH13, Luật Tố cáo số: 03/2011/QH13, Luật Tiếp công dân số: 42/2013/QH13; Luật Tố cáo số: 25/2018/QH14; Chỉ thị số: 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan
. Các cấp, các sở, ngành luôn bám sát nội dung của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Điện Biên để cụ thể hóa, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả, sát với nhiệm vụ trọng tâm và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; ban hành các văn bản, tổ chức triển khai thực hiện
. Đăng tải công khai thông tin về tiếp nhận, chỉ đạo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phục vụ việc tra cứu thông tin của các cơ quan, tổ chức và công dân. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện  công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, chủ động nắm tình hình kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, phát huy vai trò của công tác hòa giải tại cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo…; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Về tiếp công dân

Công tác tiếp công dân đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ngành quan tâm chú trọng, UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã thành lập Ban tiếp công dân và phân công 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng làm Trưởng ban; Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân và bố trí công chức kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân; các Sở, ngành đã phân công bộ phận chuyên môn làm công tác tiếp công dân; Ban hành lịch tiếp công dân; niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan, các phương tiện thông tin đại chúng. Lãnh đạo cấp ủy, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và một số đơn vị cấp xã đã phối hợp với lãnh đạo UBND cùng cấp tổ chức tiếp công dân đúng quy định, có hiệu quả.
UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
; Ban Tiếp công dân của các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND được ủy quyền đã thực hiện tốt chế độ trực tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, chỉ đạo, xử lý, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đối với các vụ, việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp đều được các đồng chí lãnh đạo trực tiếp, xử lý, và chỉ đạo cùng với các cơ quan chức năng, đoàn thể phối hợp tham gia giải quyết theo hướng kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp. 
 Từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020, tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn tỉnh là: 11.231 lượt (chủ yếu là đề nghị, kiến nghị, thỉnh cầu) trong đó:
- Số lượt tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân; địa điểm tiếp công dân của cơ quan hành chính là: Tiếp thường xuyên 5.710 lượt; tiếp định kỳ 1.356 lượt; tiếp đột xuất 144 lượt, có 98 đoàn đông người
+ Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo: Số ngày các đơn vị bố trí lịch tiếp công dân định kỳ cho người đứng đầu (hoặc cấp phó theo ủy quyền của người đứng đầu) là 26.208 ngày; trong đó: Người đứng đầu tiếp 1.822 ngày; cấp Phó được ủy quyền 120 ngày.

+ Số lượt công dân được tiếp nhận 71 lượt ; số vụ việc khiếu nại 65 lượt, số vụ việc tố cáo 06 lượt.
- Tỷ lệ khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực:

+ Khiếu nại: lĩnh vực Đất đai 67,7%, tài sản 3%, chính sách 15,4%, Tư pháp 6,2% , Văn hóa xã hội 7,7%.

+ Tố cáo: lĩnh vực hành chính 33,3%, tư pháp 67,7%.

- Số lượt tiếp công dân của các cơ quan Tư pháp: 4.021 lượt, trong đó: Viện Kiểm sát nhân dân tiếp 278 lượt; Tòa án nhân dân tiếp 1.789 lượt; Công an tiếp 68 lượt; Thi hành án Dân sự 1.886 lượt; người đứng đầu  tiếp công dân định kỳ là: Tòa án nhân dân tiếp 216 ngày; Công an tiếp 48  ngày; Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh 16 ngày; Thi hành án Dân sự 528 ngày.

2. Tiếp nhận đơn

Việc tiếp nhận đơn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2014-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Công dân đến trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân đều được tiếp theo đúng quy định, nội dung trình bày của công dân được tiếp thu vào sổ theo dõi, những đơn thuộc thẩm quyền đều được giải quyết theo trình tự luật định, các đơn không thuộc thẩm quyền đã được xem xét thực hiện theo quy trình, thủ tục chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và có công văn trả lời đơn cho công dân biết.

Tổng số đơn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh là: 7.209 đơn, trong đó:

- Tiếp nhận tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân là: 6.755 đơn trong đó, khiếu nại 293 đơn; tố cáo 332 đơn, kiến nghị, phản ánh 6.130 đơn, trong đó: 

+ Đơn đủ điều kiện giải quyết: 428/625 đơn

+ Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết 213/428 đơn, Trong đó: Số vụ việc giải quyết lần đầu 213 vụ.

+ Số vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết 215/428 vụ (là các vụ đã xử lý hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

+ Đơn không đủ điều kiện giải quyết: 197/625 đơn (là đơn phô tô, đơn nặc danh, đơn gửi nhiều cấp nhiều ngành);

 Nội dung khiếu nại gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai liên quan đến việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất ở, đất nương, đất nông nghiệp.
- Các cơ quan Tư pháp, tiếp nhận tổng số đơn khiếu nại, tố cáo: 454 đơn, trong đó: Tòa án nhân dân tiếp nhận 90 đơn (57 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo); Công an tiếp nhận 194 đơn (63 đơn khiếu nại, 131 đơn tố cáo; số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết 136 đơn); Thi hành án Dân sự  tiếp nhận 20 đơn (17 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo); Viện Kiểm sát nhân dân tiếp nhận 150 đơn (09 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo  thuộc thẩm quyền giải quyết; 102 đơn khiếu nại, 38 tố cáo không thuộc thẩm quyền, Viện KSND tỉnh  đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền quyền giải quyết theo quy định.)
- Nội dung đơn gửi đến các cơ quan Tư pháp chủ yếu là đơn tố giác, tin báo tội phạm, đơn đề nghị Kháng nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn đề nghị xem xét, giải quyết các vụ án, vụ việc hành chính; đơn yêu cầu xem xét xử lý vụ việc liên quan các thủ tục Thi hành án Dân sự.  

3. Về giải quyết khiếu nại
Tổng số vụ việc khiếu nại trên địa bàn tỉnh là 252 vụ, việc, trong đó:
- Số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính (gồm cả UBND các cấp) là: 137 vụ, đã giải quyết 122 vụ đạt 89,1% (Năm 2016: 33 vụ; Năm 2017: 31 vụ; Năm 2018: 23 vụ; Năm 2019: 35 vụ), số vụ việc giải quyết bằng Quyết định 102 vụ, công văn trả lời 20 vụ. Kết quả khiếu nại đúng 29/122 vụ chiếm 23,8%, khiếu nại sai 76/122 vụ chiếm 62,3%; khiếu nại đúng một phần 17/122 vụ chiếm 13,9%; số vụ đang giải quyết là 15 vụ.

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được người khiếu nại, người bị khiếu nại thực hiện xong 122 vụ. 
- Số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp là: 115 vụ việc, trong đó: Tòa án nhân dân đã giải quyết 48/50 đơn khiếu nại; Viện Kiểm sát nhân dân đã giải quyết 09/09 vụ việc khiếu nại; Công an đã giải quyết 39/39 vụ việc khiếu nại; Thi hành án dân sự đã giải quyết 17/17 đơn khiếu nại. Kết qủa đã giải quyết 113/115 vụ việc đạt 98%, còn 02 vụ việc đang xem xét giải quyết trong thời hạn thuộc trách nhiệm của cơ quan Tòa án nhân dân. 

4. Về giải quyết tố cáo

Tổng số vụ việc tố cáo trên địa bàn tỉnh là 208, trong đó:

- Số vụ việc của UBND các cấp và cơ quan hành chính đã giải quyết 75/76 vụ đạt 98,7% (Năm 2016: 25 vụ; Năm 2017: 14vụ; Năm 2018: 24 vụ; Năm 2019: 12 vụ); Số vụ đang xử lý là: 01 vụ trong hạn luật định.
Kết quả tố cáo đúng 13/75 vụ chiếm 17,3%, tố cáo sai 35/75 vụ chiếm 46,7%; tố cáo đúng một phần 27/75 vụ chiếm 36%.

Việc thi hành kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật đã thực hiện xong 75 vụ.

Qua giải quyết tố cáo đã thu nộp ngân sách nhà nước 9.010.652 đồng, trả lại công dân 01 triệu đồng, thu hồi 350m2 đất ở; kỷ luật khiển trách 01 công chức; cảnh cáo 01 công chức.

- Số vụ việc của các cơ quan tư pháp là: 132 vụ việc, trong đó Tòa án nhân dân 31 vụ việc; Viện Kiểm sát nhân dân 01 vụ việc; Công an 97 vụ việc; Thi hành án dân sự 03 vụ việc. Kết quả đã giải quyết 131/132 vụ việc đạt 99%, còn 01 vụ việc đang xem xét giải quyết trong thời hạn thuộc trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự. 

5. Kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể, cơ quan dân cử chuyển đến.
 Trong giai đoạn 2016 - 2020 số đơn do cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể, cơ quan dân cử chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tổng số là 106 đơn, trong đó: Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 103 đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến UBND huyện Tuần Giáo 01 đơn  tố cáo
. Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến UBND thành phố Điện Biên Phủ 01 đơn tố cáo
. Ủy ban Kiểm tra huyện Tuần Giáo chuyển đến UBND huyện Tuần Giáo 01 đơn tố cáo
.
Kết quả giải quyết: Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được Báo cáo kết quả giải quyết của 79/103 đơn, còn 24 đơn thường trực HĐND tỉnh chưa nhận được báo cáo trả lời và kết quả giải quyết, thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương 
; 02/02 đơn chuyển đến UBND huyện Tuần Giáo đã được giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định pháp luật; 01 đơn tố cáo chuyển đến UBND thành phố Điện Biên Phủ công dân đã tự nguyện rút đơn.

Ngoài ra còn một số vụ việc có nội dung phức tạp được các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, cơ quan dân cử, cơ quan Đảng quan tâm chỉ đạo, kiến nghị xem xét, giải quyết 
, đã được UBND tỉnh quan tâm giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức, góp phần giữ vững, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

III. ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, TRÁCH NHIỆM
1. Ưu điểm

Công tác tiếp công dân đã được thủ trưởng các cấp, một số sở, ngành quan tâm, có sự đổi mới rõ nét, đội ngũ công chức tiếp công dân cơ bản đã được kiện toàn và nâng cao chất lượng; tích cực, chủ động trong việc tham mưu xử lý đơn của công dân. Quá trình tiếp công dân tại Trụ sở, địa điểm tiếp công dân tại các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát, đảm bảo yêu cầu về tiếp nhận thông tin kịp thời, đầy đủ từ người dân.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; do thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, hòa giải từ cơ sở nên đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm 9,3% tổng số đơn do các cơ quan hành chính, tư pháp tiếp nhận, các đơn chủ yếu là kiến nghị, đề nghị, thỉnh cầu. Việc ban hành các Quyết định giải quyết khiếu nại, các kết luận, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo cơ bản đã được các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo, đúng quy trình; UBND các cấp, các ngành đã xác định việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó đã tích cực triển khai thực hiện cơ bản đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo về thời gian, đúng thẩm quyền, công khai, khách quan trong thẩm tra, xác minh; việc đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại đã được quan tâm, chú trọng; đặc biệt công tác hòa giải ở cơ sở đã phát huy tác dụng thiết thực, góp phần giải quyết những vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh trong nhân dân. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành phối hợp, tập trung giải quyết không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan Thanh tra các cấp chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo. Đối với các vụ việc cụ thể được giao, các cơ quan, đơn vị đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tiến hành thẩm tra, xác minh các nội dung khiếu nại, tố cáo; để giải quyết kịp thời, từ đó các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm tại địa phương, cơ sở, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo ở cấp Trung ương.

2. Hạn chế
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được quan tâm nhưng hiệu quả tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có nơi chưa nghiêm túc, không đảm bảo thời gian, chất lượng hạn chế. 

Việc tiếp công dân định kỳ tại một số nơi chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, có đơn vị phân công lịch tiếp công dân chung của lãnh đạo, không bố trí lịch tiếp công dân của người đứng đầu (TP Điện Biên Phủ). Tỷ lệ tiếp công dân của người đứng đầu còn thấp
, chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng, chưa niêm yết nội quy tiếp công dân; việc xây dựng, công bố Lịch tiếp công dân nhiều nơi ở cấp xã chưa đảm bảo, chưa phù hợp (Lịch tiếp công dân theo cả nhiệm kỳ, người đứng đầu cấp ủy, HĐND chưa tham gia tiếp công dân định kỳ). 
Công chức làm công tác tiếp công dân tại một số xã chưa đáp ứng yêu cầu, còn yếu về năng lực, trình độ chuyên môn, thậm chí công chức không làm được việc thì bố trí làm công tác tiếp công dân, một số ít công chức tiếp công dân còn có biểu hiện quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Chất lượng thẩm tra xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết đối với một số vụ việc cụ thể còn hạn chế, chưa đầy đủ nội dung công dân khiếu nại, tố cáo; để công dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần tạo ra bức xúc không cần thiết; một số quyết định giải quyết khiếu nại của UBND thành phố Điện Biên Phủ bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà nội và Tòa án nhân dân tỉnh hủy toàn bộ hoặc hủy một phần
.
Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan dân cử chuyển đến còn có vụ, việc chưa đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định. Việc đôn đốc giải quyết Khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả có mặt còn hạn chế.
Hồ sơ, sổ theo dõi tiếp công dân, theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị chưa đầy đủ, chậm lập sổ tiếp công dân, còn tẩy xóa, sửa chữa, hồ sơ lưu chưa khoa học, chưa đánh số theo thứ tự tài liệu (theo quy định tại Điều 34, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13).

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 

Tại một số đơn vị, địa phương việc chi trả chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh chưa kịp thời theo quy định tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh  và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh.
3. Nguyên nhân

Công tác tiếp công dân ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức,  chưa gắn công tác tiếp công dân với việc xem xét, kết luận, giải quyết kịp thời ngay từ khi mới phát sinh vụ việc. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tiếp công dân chưa nghiêm túc; giao việc tiếp công dân cho công chức, thiếu kiểm tra, đôn đốc nên hiệu quả thấp; một số nơi chưa xây dựng và niêm yết công khai nội quy tiếp công dân, lịch tiếp dân của Thủ trưởng đơn vị. 
Việc đầu tư, bố trí trang thiết bị cho công tác tiếp công dân ở nhiều nơi thuộc cấp huyện, cấp xã còn khó khăn về kinh phí; đội ngũ làm công tác tiếp công dân chưa được kiện toàn và củng cố, thường xuyên thay đổi dẫn đến chất lượng còn hạn chế, lúng túng trong việc tiếp công dân, giải thích hướng dẫn; tham mưu xử lý chậm.

Công tác phối hợp, giải quyết, xử lý một số vụ việc của các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ nên lúng túng, bị động trong việc xem xét đối với vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức và tình trạng nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật nhưng một số đơn vị tiếp công dân không nắm được, tiếp tục tiếp nhận, hướng dẫn, chuyển đơn tới các cơ quan chức năng… Dẫn đến một số quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật không chấp hành hoặc kéo dài thời gian chấp hành. 
Công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực (đặc biệt trong công tác quản lý đất đai) của một số đơn vị còn hạn chế; cơ chế, chính sách pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai, nhà ở còn thiếu đồng bộ, chính sách thường xuyên thay đổi; việc xử lý chưa thống nhất, chưa thỏa đáng, một số quyết định chưa nhận 
được sự đồng thuận của người dân; bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân trong vùng giải tỏa của các dự án phải thu hồi đất còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của một bộ phận người dân còn hạn chế, một số trường hợp vụ việc đã được giải quyết đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, song vẫn cố tình khiếu kiện, không chấp hành quyết định dẫn đến còn có vụ việc tồn đọng, kéo dài.
4. Trách nhiệm
- Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về những hạn chế trong việc chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao, chủ yếu tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp, hội thảo. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn sai sót, thậm chí có vi phạm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng. Một số vụ việc khiếu nại UBND tỉnh giao cho các ngành, cấp huyện tham mưu giải quyết, thực hiện chậm; việc theo dõi, kiểm tra đôn đốc chưa kịp thời; chưa làm rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị dẫn đến người dân tiếp tục khiếu nại, vụ việc diễn biến phức tạp, giải quyết gặp khó khăn.

- Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc chưa quan tâm thực hiện các chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; chưa thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân nhất là sau tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất không ban hành Thông báo kết luận để công dân biết kết quả. 
- UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trong việc chưa quan tâm đúng mức việc chỉ đạo cấp xã bố trí nơi tiếp công dân, niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân; bố trí công chức có năng lực, trình độ làm công tác tiếp công dân; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đối với những vụ việc chưa kịp thời, chưa cương quyết làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị chưa thường xuyên, việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật hiệu quả chưa cao.
Công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ tiếp công dân có nơi chưa khoa học, thiếu chặt chẽ, lưu trữ không đầy đủ hoặc bị thất lạc, gây khó khăn trong quá trình thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc; ảnh hưởng đến công tác tra cứu, xác minh tài liệu ở cơ sở.

- HĐND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm về việc chưa giám sát kịp thời, thường xuyên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.
IV. KIẾN NGHỊ
1. Đối với cấp ủy các cấp
Đề nghị cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 25/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. 
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, bố trí đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trực tiếp làm công tác quản lý trong lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tồn tại, sai phạm trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai.

- Chỉ đạo rà soát địa điểm, nơi tiếp công dân tại trụ sở UBND cấp xã để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và có kế hoạch bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tiếp công dân; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo để chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong việc tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Chỉ đạo các tổ chức thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo. 

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ngành tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc, đơn khiếu nại có tính chất phức tạp, liên quan đến tranh chấp đất đai; các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức làm công tác tiếp dân các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, các quy định về đất đai, cơ chế chính sách triển khai thực hiện các chương trình, dự án…; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
3. Đối với các sở, ngành tỉnh
- Các sở, ngành thực hiện nghiêm túc pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, phân công công chức có năng lực, kinh nghiệm thực hiện tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc mở sổ, theo dõi, ghi chép nội dung các cuộc tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại đơn và xử lý đơn theo quy định.
- Thanh tra tỉnh:

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, nắm rõ hồ sơ, tài liệu các vụ việc mà công dân đến địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là những vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài, đông người, kịp thời trao đổi, có biện pháp giải quyết nhằm giải quyết xong, giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức và Nhà nước.
+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có sai phạm. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức làm công tác tiếp công dân các cấp, các ngành theo yêu cầu.

4.  Đối với UBND cấp huyện
- Thực hiện và chỉ đạo cấp xã bố trí công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định.
- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật có liên quan. Đặc biệt, chú trọng gặp gỡ trực tiếp và tăng cường đối thoại với công dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, chủ động theo dõi, nắm tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở.
5. Đối với Thường trực HĐND cấp huyện
Đề nghị quan tâm giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn. 

6. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp 

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giám sát việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản có liên quan. 

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.

Đoàn giám sát trình HĐND tỉnh xem xét./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);

- Chính phủ (b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tính, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự ;

- Đại biểu QH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên đoàn giám sát;

- TT Huyện Ủy, TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;

- Phòng Tổng hợp;

- Lưu: VT.
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT HĐND TỈNH

KT. TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Giàng Thị Hoa


� Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 Quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội; đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Thông tư số: 06/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014, Quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số: 07/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014, Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai. Quyết định số 81/2014/QĐTTg, ngày 31/12/2014 quy định về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân…


� Văn bản số 3818/UBND-NC ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 3815/UBND-NC ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 575/UBND-NC ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai hệ thống CSDLQG về KNTC do Thanh tra Chính Phủ xây dựng; Văn bản số 1763/UBND-NC ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc cập nhật thông tin trong Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ vào hệ thống CSDLQG về KNTC;Văn bản số 1590/UBND-NC ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài; Văn bản số 2223/UBND-BTD ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân; Văn bản số 2943/UBND-NC ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; Văn bản số 575/UBND-NC ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai hệ thống CSDLQG về KNTC do Thanh tra Chính Phủ xây dựng; Văn bản số 1763/UBND-NC ngày 5/7/2018 của UBND tỉnh về việc cập nhật thông tin trong Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ vào hệ thống CSDLQG về KNTC; Kế hoạch 2285/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân , xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 779/UBND-BTD ngày 27/3/2019 về việc tham mưu triển khai thưc hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính Phủ; Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực  khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.








� Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh


� của bà Nguyễn Thị Hợi, bản Pom Ban, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo.


� của ông Nguyễn Trung Thành, tổ 16, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên. 


� của bà Mùa Thị Thào, bản Nặm Giắt, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.


� UBND Thành phố Điện Biên Phủ (19 đơn); UBND các huyện: huyện Điện Biên (06 đơn); Tủa Chùa (01 đơn); Tuần Giáo (01 đơn); Mường Chà (03 đơn); Mường Nhé (03 đơn); Các sở, ngành: Công an tỉnh (04 đơn), Nông nghiệp (02 đơn), Tài nguyên và Môi trường (03 đơn), Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (01 đơn). 


� Vụ việc kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tuyết - phố 3, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; vụ việc khiếu nại của bà Trần Thị Tuất - Bản Pá Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên; Vụ việc tố cáo việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại Trung tâm Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo; vụ việc kiến nghị việc quản lý, sử dụng đất tại Bến đỗ xe tĩnh, thành phố Điện Biên Phủ; Vụ việc khiếu nại của bà Hoàng Thị Ngọc C17, xã Thành Xương, huyện Điện Biên; Vụ việc khiếu nại tại khu dân cư A1, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ; các vụ khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân cư thuộc dự án đường 60m và dự án hạ tầng, kỹ thuật khung...


� Theo báo cáo của các đơn vị: Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, Điện Biên Đông không tiếp công dân, huyện Nậm Pồ (tiếp 1 ngày/4 năm).


� Bản án số 139/2019/HC-PT ngày 08/7/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội hủy bỏ một phần quyết định 1911/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND thành phố về phương án tính toán bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng kè bảo vệ Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên; Bản án số 14/2019/HC-ST ngày 21/11/2019 của TAND tỉnh Điện Biên tuyên hủy Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND thành phố (Quyết định 1257 là quyết định thu hồi GCNQSDĐ số AH 471797 ban hành trên cơ sở thông báo số 08. Do số tiền truy thu nghĩa vụ tài chính tại Thông táo số 08 không phù hợp nên đã ảnh hướng đến tính hợp pháp của QĐ số 1257 chưa chính xác, bởi vì, tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 không quy định thu hồi GCNQSDĐ với lý do “Người sử dụng đất không nộp tiền sử dụng đất”; Bản án số 12/2019/HC-ST ngày 13/11/2019 của TAND tỉnh tuyên hủy Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 và một phần Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND thành phố (Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND thành phố xác định loại đất thu hồi của ông Lò Văn Hịa là “đất trồng cây lâu năm” là không có căn cứ; Quyết định 1583/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND thành phố áp giá bồi thường diện tích đất thu hồi của ông Lò Văn Hịa theo giá đất trồng cây lâu năm là không đúng); Bản án số 22/2019/HNGĐ-ST ngày 02/12/2019 của TAND tỉnh tuyên hủy Quyết định số  613/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND thành phố (Quyết định 613 của Chủ tịch UBND thành phố có ghi thực hiện kết luận số 23/KL/UBKTTU của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên là chưa chính xác. Bởi vì Kết luận số 23 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy là tài liệu Mật (phải được quản lý thực hiện theo chế độ Mật) và đây là văn bản chỉ đạo của Đảng nên không thể viện dẫn trong Quyết định hành chính, đây là sai sót trong việc viện dẫn Quyết định hành chính của Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ).








1

